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1 Trương Thành Thông 0 10/10/1961 truongthanhthong1961@gmail.com 0979525847 ĐH Hiệu trưởng Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 94.4 Đạt
2 Lê Thị Phượng 1 09/01/1968 lephuongtttt@gmail.com 0986751795 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 93.8 Đạt
3 Nguyễn Văn Ba 0 20/04/1966 bathuthua66@gmail.com 919537910 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 85 Đạt
4 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 1 13/03/1976 ngochuyen765@gmail.com 916658753 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 92,8 Đạt
5 Đặng Thành Trung 0 03/07/1971 dangthanhtrung41@gmail.com 0949165081 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 90 Đạt  
6 Lý Thị Lệ Thu 1 20/07/1970 lythu.nhithanh@gmail.com 0379775496 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 85 Đạt
7 Nguyễn Chí Thành 0 30/06/1979 chithanh300679@gmail.com 0984994881 ĐH P.Hiệu trưởng Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 94 Đạt
8 Phan Văn Kiến 0 02/10/1966 pvkien.thtanthanh@gmail.com 0394443565 ĐH Hiệu trưởng Tiểu học Bình Thạnh Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 98 91 Đạt
9 Phạm Hồng Yến 1 30/04/1978 phamyen30478@gmail.com 0384719379 ĐH P. Hiệu trưởng Tiểu học Bình Thạnh Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 93 Đạt

10 Trần Thị Cẩm Vân 1 03/06/1976 camvan.binhhanh@gmail.com 0984438315 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH Bình An Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 89 Đạt
11 Nguyễn Văn Cường 0 29/08/1967 cuongbinhan3@gmail.com 0949945038 CĐ Hiệu trưởng Trường TH Bình An Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 95 88.4 Đạt
12 Phạm Văn Hoàng 0 17/05/1967 hoangvanpham1967@gmail.com 0987753759 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 96 84,8 Đạt
13 Lê Thị Ngọc Nương 1 15/11/1980 nuongmythanh@gmail.com 0949282871 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 89 Đạt
14 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1 02/03/1974 oanhkieuthinguyen1974@gmail.com 0944123091 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 91 Đạt
15 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 1 20/12/1970 htngocphuong@gmail.com 00852863589 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 91 Đạt
16 Trần Đặng Thị Hồng Phúc 1 24/03/1975 phucmylac.062018@gmail.com 0394145547 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 91 Đạt
17 Nguyễn Văn Tiếp 0 12/11/1981 nguyenvantiep46@gmail.com 0832433422 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH Long Thuận Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 93 Đạt
18 Ngô Hoàng Tấn 0 12/08/1976 ngohoangtan76@gmail.com 0333555876 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 88,4 Đạt
19 Lê Hoàng Tùng 0 09/01/1966 l.hoangtung789@gmail.com 0984282676 ĐH P. hiệu trưởng Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 96 96.4 Đạt
20 Huỳnh Thị Loan 1 20/06/1967 huynhloanmyphu@gmail.com 0933144072 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 93 Đạt
21 Lê Văn Đức Phúc 0 20/12/1965 ducphuc65@gmail.com 0949525850 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Mỹ An Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 91 Đạt
22 Phan Thị Trường An 1 11/07/1969 truongan1969@gmail.com 0913167610 ĐH P. hiệu trưởng Trường TH Mỹ An Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 96,4 Đạt
23 Lý Văn Tám 0 1970 lyvantam70@gmail.com 0943953389 ĐH P. hiệu trưởng Trường TH Mỹ An Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 89 Đạt
24 Trần Tiến Lợi 0 25/04/1969 loi.thtanthanh@gmail.com 0832088866 ĐH Hiệu trưởng Trường TH Tân Long Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 80,8 Đạt
25 Nguyễn Văn Khoa 0 20/12/1981 khoatanthanh@gmail.com 0918913193 ĐH P. Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa QT CSVC, TB&CN trong DH,GDHS 100 89,8 Đạt
26 Trần Phương Nhã 1 30/12/1973 binhphuongnhatran1973@gmail.com 0867149324 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 100 95.7 Đạt
27 Hồ Thị Thanh Hương 1 14/04/1980 cubin1424@gmail.com 0379942995 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
28 Lê Thị Tuyết Mai 1 01/06/1970 lethituyetmai1970@gmail.com 0987789265 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Đạo đức 100 94.4 Đạt
29 Lê Thị Kim Cương 1 27/09/1969 lethikimcuong.thtt@gmail.com 0902505398 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
30 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1 28/08/1970 ntnlinh29081974@gmail.com 0918902672 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
31 Huỳnh Thị Hồng Nhẹ 1 03/09/1987 huynhthihongnhe@gmail.com 0776974439 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 100 99.3 Đạt
32 Nguyễn Thị Hiền Lương 1 25/08/1989 ngthhienluong@gmail.com 0768228111 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Đạo đức 100 94.4 Đạt
33 Đỗ Thị Mộng Thùy 1 29/11/1980 dothuy9046@gmail.com 0976449046 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa TNXH 100 91.5 Đạt
34 Đoàn Thị Mai Lan 1 18/12/1992 mailank35@gmail.com 0376072833 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Mỹ thuật 100 93 Đạt
35 Nguyễn Ngọc Anh 0 01/07/1983 meoanhthu3@gmail.com 0909470608 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
36 Trần Quốc Thái 0 28/01/1974 tranquocthai1974@gmail.com 0988150839 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
37 Lương Trung Thịnh 0 14/05/1980 luongtrungthinh1980@gmail.com 0933065056 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Mỹ thuật 100 89.5 Đạt
38 Trần Thị Thương 1 06/07/1972 trthithuong@gmail.com 0937421817 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa HĐTN 100 93.6 Đạt
39 Lê Thị Sí Muội 1 07/05/1987 simuoi87@gmail.com 0943581238 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Âm nhạc 100 93 Đạt
40 Quảng Trọng Nhàn 0 01/06/1972 nhantrongquang1972@gmail.com 0979763313 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Âm nhạc 100 90.9 Đạt
41 Bùi Thị Kim Đồng 1 29/07/1979 kimdong110318@gmail.com 0869024919 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
42 Nguyễn Hữu Toại 0 07/08/1970 nguyenhuutoai.1970@gmail.com 0939522048 THSP Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
43 Huỳnh Bùi Thùy Linh 1 02/10/1975 huynhbuithuylinh@gmail.com 0349269129 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 100 100 Đạt
44 Võ Anh Tuấn 0 25/07/1965 voanhtuan261965@gmail.com 0366259118 THSP Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 86 96.5 Đạt
45 Huỳnh Văn Lộc 0 30/07/1965 huynhvanloc432@gmail.com 0839877393 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
46 Đinh Thị Hoàng Liến 1 10/08/1970 lienhoangdinh@gmail.com 0354314337 THSP Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
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47 Nguyễn Chí Tâm 0 01/06/1974 chitam.tt1974@gmail.com 0942704502 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Ngữ văn 100 90.9 Đạt
48 Trần Thanh Thiệt 0 14/11/1963 tranthanhthiet1963@gmail.com 0975993695 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
49 Phạm Thị Kim Hà 1 29/08/1977 kimha77nta@gmail.com 0916599425 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
50 Trần Ngọc Hùng Dũng 0 14/05/1970 nghiemtue.la@gmail.com 0966833328 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa HĐTN 100 88.6 Đạt
51 Nguyễn Thị Hồng Thu 1 20/11/1976 t01286164230@gmail.com 0786164230 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa HĐTN 92 92.2 Đạt
52 Đặng Hữu Quan Sỹ 0 12/07/1969 danghuuquansy@gmail.com 0947226207 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa HĐTN 100 91.4 Đạt
53 Nguyễn Thành Hiệp 0 11/01/1978 thanhhiep78@gmail.com 0823729712 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa HĐTN 100 92 Đạt
54 Phan Văn Trung 0 18/12/1971 trungtongphutrach@gmail.com 0945551935 ĐH Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa TNXH 100 91.5 Đạt
55 Phan Văn Kính 0 05/08/1975 kinhpcgd75@gmail.com 0387644257 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
56 Bạch Nguyễn Uyên Thảo 1 01/11/1989 thaouyenthao@gmail.com 0888133678 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Tin học 100 93 Đạt
57 Nguyễn Văn Phúc 0 02/05/1991 phuctandong123@gmail.com 0933210911 CĐ Giáo viên Trường TH thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Tin học 99 88.3 Đạt
58 Đinh Tài Triển 0 12/04/1977 dinhtrien0412@gmail.com 786828393 CĐ Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Ngữ văn 100 88,8 Đạt
59 Nguyễn Thi Kim Thu 1 23/12/1991 nguyenthu111456@gmail.com 907011735 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Ngữ văn 100 91,6 Đạt
60 Đỗ Thị Anh Đào 1 14/7/1973 hongthaotanthanh1970@gmail.com 387557025 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Ngữ văn 100 86,7 Đạt
61 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 1 14/5/1991 nguyenthihongcam2@gmail.com 359953859 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Ngữ văn 100 88,8 Đạt
62 Trần Văn Đây 0 16/12/1969 tranday69@gmail.com 388253496 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Đạo Đức 100 94,4 Đạt
63 Nguyễn Thị Thu Hải 1 07/06/1976 thuhai01011976@gmail.com 975996076 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Đạo Đức 100 91,5 Đạt
64 Lâm Hữu Tài 0 15/4/1965 lhuutai1965nd@gmail.com 976480857 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Toán 100 95,8 Đạt
65 Trần Thị Tuyết Vân 1 11/02/1980 vannhadai@gmail.com 333365020 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Toán 100 95,8 Đạt
66 Lê Thị Ánh Tuyết 1 20/05/1980 letuyet05@gmail.com 785016878 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
67 Trần Tiến Tới 0 22/08/1973 tientoitran49@gmail.com 915865449 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
68 Võ Thị Thanh Nguyên 1 03/12/1991 vonguyenvttn@gmail.com 947738499 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa TNXH 100 91,5 Đạt
69 Đinh Huỳnh Như 0 11/11/1991 nhudhn@gmail.com 888110702 Thạc sĩ Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa GDTC 100 88,5 Đạt
70 Võ Minh Thành 0 15/04/1990 utthanh.chuotbu.lilac@gmail.com 396768381 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Tin học 100 91,8 Đạt
71 Nguyễn Cẩm Vân 1 10/09/1976 vanyamaha94@gmail.com 976302626 ĐH Giáo viên Trường TH Nhà Dài Thủ Thừa Âm nhạc 100 86 Đạt
72 Lê Thị Bích Phượng 1 21/02/1995 lethibichphuongtabu@gmail.com 0369999544 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 87,4 Đạt
73 Hà Thị Diễm Kiều 1 01/08/1978 kieubinhbat1978@gmail.com 0901 230 607 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 91,6 Đạt
74 Nguyễn Anh Hà 0 17/06/1980 nguyenanhhabinhbat@gmail.com 0936 389 767 TC Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 90,2 Đạt
75 Trần Minh Thảo 0 06/11/1966 tranminhthaonhithanh@gmail.com 0388522509 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 91,6 Đạt
76 Phạm Loan Hồng Yến 1 10/12/1980 phamloanhongyen@gmail.com 0773784284 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 90,2 Đạt
77 Nguyễn Thị Như Thủy 1 08/11/1990 nhuthuyth09@gmail.com 0366757241 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 93 Đạt
78 Lê Thị Cẩm Hồng 1 04/01/1990 lethicamhog@gmail.com 0356244623 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Toán 100 95,8 Đạt
79 Mai Thị Hạnh Quyên 1 10/02/1991 hanhquyen100291@gmail.com 0961625458 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Toán 100 97,2 Đạt
80 Trịnh Hoàng Tuấn 0 02/05/1976 hoangtuannhithanhb@gmail.com 0949947675 CĐ Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Toán 100 95,8 Đạt
81 Nguyễn Thị Thủy 1 02/09/1974 thithuybb1974@gmail.com 0384 235 204 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt
82 Huỳnh Thị  Tuyết Anh 1 25/12/1973 anhman481@gmail.com 0358133481 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt
83 Trần Thị Hồng Chúc 1 26/7/1980 chuctratrieu@gmail.com 0983 326 353 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Đạo đức 100 94,4 Đạt
84 Nguyễn Văn Hòa 0 12/04/1964 vanhoabbat@gmail.com 0964 875 241 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Đạo đức 100 92,9 Đạt
85 Phạm Thị Thùy Linh 1 15/10/1980 linhbinhbat@gmail.com 0908 701 914 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Đạo đức 100 94,4 Đạt
86 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 26/9/1989 nguyenthao26989@gmail.com 0773196343 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Đạo đức 100 94,4 Đạt
87 Phạm Văn Sáng 0 12/11/1968 phamvansangnhithanh@gmail.com 0979840793 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
88 Nguyễn Thị Bích Quyên 1 13/10/1979 carotsusu14@gmail.com 0903572646 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 93,7 Đạt
89 Bùi Thị Bích Ngọc 1 17/3/1976 bngocbui173@gmail.com 0947791258 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
90 Nguyễn Thị Thảo 1 26/12/1977 nguyenthao77nta@gmail.com   0918977034 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
91 Nguyễn Thị Hai 1 30/11/1976 nguyenthihainhithanh@gmail.com 0935705390 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 92,9 Đạt
92 Trần Thiện Thanh Tùng 0 06/01/1979 tung.thba@gmail.com 0784809646 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 83 Đạt
93 Phạm Thị Thủy Minh Ngân 1 20/09/1978 nganmung78@gmail.com 0918170978 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 91,5 Đạt
94 Lê Hoàng Diệp 0 09/04/1979 lehoangdiep1979@gmail.com 0978994088 TC Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa HĐTN 100 92,9 Đạt
95 Mai Thị Ánh Tuyết 1 14/05/1968 maituyet03@gmail.com 0388253259 CĐ Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
96 Lê Thanh Tú 0 08/06/1979 nhathao2012tu@gmail.com 0855255519 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa TNXH 100 90 Đạt
97 Lê Thanh Thiêng 0 30/04/1966 lethanhthieng1966@gmail.com 0963884171 CĐ Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa TNXH 100 90 Đạt
98 Phan Thị Kim Tuyến 1 05/02/1990 thocon34@gmail.com 0977483453 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa TNXH 100 91,5 Đạt
99 Bùi Thị Ngọc Liên 1 19/04/1970 ngoclien9670@gmail.com 0984437952 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
100 Trần Thị Mỹ Dung 1 23/02/1971 dungtrantvb.tt@gmail.com 0355521387 CĐ Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa TNXH 100 91,5 Đạt
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101 Nguyễn Ngọc Hiếu 0 01/02/1966 ngnghieu66@gmail.com 0919 990
947 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt

102 Phạm Hoàng Phương Duy 0 18/4/1988 phamduy1815@gmail.com 0349579316 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
103 Nguyễn Thị Đông 1 30/08/1976 thidong76@gmail.com 0987240692 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Mỹ thuật 100 93 Đạt
104 Bùi Lương Thị Thu Thanh 1 14/9/1995 thanhbui140995@gmail.com 0937 719 363 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Tin học 100 89,5 Đạt
105 Hà Nguyễn Minh Tâm 1 07/07/1989 tamha77nta@gmail.com 0933762511 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Tin học 100 89,5 Đạt
106 Phan Đỗ Huyền Liên 1 26/10/1987 cucda1526848712@gmail.com 0909050347 CĐ Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Âm nhạc 100 88,5 Đạt
107 Hồ Thị Đăn Kiều 1 20/08/1991 kieumithuat@gmail.com 0981086353 ĐH Giáo viên Trường TH Nhị Thành Thủ Thừa Mĩ Thuật 100 97,9 Đạt 
108 Vũ Thị Vân 1 02/07/1981 vuthivanbc81@gmail.com 0387769491 CĐ Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
109 Võ Thị Ngọc Kiều 1 18/10/1975 vothingockieu75@gmail.com 0933853204 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
110 Võ Thị Kim Phượng 1 23/10/1973 vothikimphuong73@gmail.com 0908323645 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 94.4 Đạt
111 Đỗ Thị Tuyết Nguyên 1 18/01/1987 dautay22092012@gmail.com 0938483758 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
112 Nguyễn Anh Thư 1 03/12/1980 anhthubinhthanh1@gmail.com 0334658059 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
113 Trần Thị Kim Thi 1 24/08/1989 baothi14713@gmail.com 0352177018 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
114 Lê Thị Kim Hoàng 1 24/07/1978 lekimhoang.th2407@gmail.com 0355670272 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Toán 100 95.8 Đạt
115 Võ Thị Thảo Nguyên 1 09/06/1976 thaonguyenbinhthanh7@gmail.com 0386674702 CĐ Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Đạo đức 100 93 Đạt
116 Bùi Thị Hồng Hạnh 1 06/03/1990 phamthinhauyen420425@gmail.com 0918196520 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Âm nhạc 100 86 Đạt
117 Lê Hoàng Tứ 0 20/10/1989 lehoangtu089@gmail.com 0379661223 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
118 Nguyễn Minh Trí 0 31/10/1967 aocuoiminhtri61@gmail.com 0945944009 CĐ Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Mỹ thuật 100 100 Đạt
119 Phạm Ngọc Tiền 0 29/08/1983 phamngoctientd@gmail.com 0356244877 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
120 Lê Thị Ngọc Tuyến 1 06/09/1979 tuyengoc6979@gmail.com 0852131915 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
121 Võ Văn Ngộ 0 14/02/1967 vanngobinhthanh@gmail.com 0378877301 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Mỹ thuật 99 89.5 Đạt
122 Vũ Thị Hải Minh 1 14/02/1983 haiminhxnkla@gmail.com 0933225596 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Âm nhạc 86 86 Đạt
123 Nguyễn Văn Tạo 0 13/01/1963 nguyenvantao63bt@gmail.com 0938929468 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa GDTC 100 91.8 Đạt
124 Võ Thị Thu Trang 1 28/03/1981 vovanthuongbinhcang@gmail.com 0908795928 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
125 Cao Quốc Huy 0 29/09/1979 caoquochuy.thlongthuan@gmail.com 0914291953 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 96.5 Đạt
126 Phạm Ngọc Khen 0 17/06/1963 phamkhen@gmail.com 0343386494 TC Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa HĐTN 100 91.5 Đạt
127 Đinh Thị Trinh 1 04/06/1090 dinhthitrinh040690@gmail.com 0356244471 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
128 Huỳnh Ngọc Lượng 0 02/12/1962 huynhngocluong90@mail.com 0913651018 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 91.5 Đạt
129 Lê Thị Y Mai 1 05/08/1977 binhcang2014@gmail.com 0949664178 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 95 Đạt
130 Trần Lê Tuấn Phương 0 09/02/1977 toidenphuongha@gmail.com 0987153908 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Đạo đức 100 91.4 Đạt
131 Nguyễn Hữu Ngọc 0 07/03/1963 nguyenhuungocbt63@gmail.com 0383670829 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
132 Huỳnh Ngọc Hùng 0 01/08/1965 huynhngochung345@gmail.com 0362877040 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa HĐTN 100 91.5 Đạt
133 Dương Thị Kim Phụng 1 03/03/1973 dphung1971@gmail.com 0855390438 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa HĐTN 100 90 Đạt
134 Đinh Thị Thu Hồng 1 29/06/1990 lehaphongcan@gmail.com 0356244459 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
135 Nguyễn Văn Dược 0 30/03/1964 duoc64bc@gmail.com 0835844454 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Đạo đức 100 85 Đạt
136 Võ Thị Thùy Trang 1 20/11/1988 thuytrangv2@gmail.com 0987367359 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Tin học 100 93 Đạt
137 Trần Thị Thúy Vân 1 23/07/1989 trantthuyvan@gmail.com 0832710546 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Tin học 100 89.5 Đạt
138 Phạm Văn Mừng 0 10/04/1978 mungthbt@gmail.com 0819287113 ĐH Giáo viên Trường TH Bình Thạnh Thủ Thừa Toán 100 95 Đạt  
139 Huỳnh Tấn Phát 0 02/04/1989 huynhphat241989@gmail.com 0374674368 CĐ Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa  Mĩ thuật 100 98.8 Đạt
140 Nguyễn Thị Phương Tâm 1 12/11/1982 phuongtam.thba@gmail.com 0356357242 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Ngữ văn 100 90.2 Đạt
141 Nguyễn Thị Hương Nhài 1 05/07/1980 huongnhai571980@gmail.com 0857653597 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Toán 93 95 Đạt
142 Võ Thị Cẩm Hằng 1 20/12/1981 hangvo.teacher@gmail.com 0792751486 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Đạo đức 100 91.4 Đạt
143 Nguyễn Thị Thu Diễm 1 27/05/1982 thudiem83thuthua@gmail.com 0349649578 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
144 Đỗ Ngọc Hân 1 23/01/1990 muatinhyeu2301@gmail.com 0938824464 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa GDTC 100 91.8 Đạt
145 Nguyễn Thị Kim Thoa 1 20/03/1976 kimthoa200376@gmail.com 0839251004 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa HĐTN 100 84.5 Đạt
146 Huỳnh Thị Tường 1 04/10/1968 huynhthituong19681968@gmail.com 0388726499 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Ngữ văn 100 90.2 Đạt
147 Trần Thị Liếng 1 02/12/1969 tranthilieng12345@gmail.com 0945763709 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa TNXH 100 96.5 Đạt
148 Trần Văn Hận 0 16/01/1982 vanhan011982@gmail.com 0902523977 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa HĐTN 94 93 Đạt
149 Ngô Thanh Tùng 0 22/10/1971 ngotungpc@gmail.com 0345121686 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa HĐTN 100 91.6 Đạt
150 Võ Quốc Tuấn 0 27/10/1969 voquoctuan1109@gmail.com 0948541778 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Toán 100 98.5 Đạt
151 Cao Tấn Tài 0 14/05/1964 caotantai1964@gmail.com 0707631799 CĐ Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Toán 97 96.5 Đạt
152 Huỳnh Thanh Luân 0 22/10/1967 huynhthanhluan1965@gmail.com 0388315419 TC Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
153 Huỳnh Quốc Hùng 0 28/12/1965 huynhquochungbinhan@gmail.com 0965395435 CĐ Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Đạo đức 100 89.9 Đạt
154 Đặng Văn Tú 0 30/4/1974 dangvantuba@gmail.com 0396377377 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Đạo đức 100 91.4 Đạt
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155 Dương Thị Thanh Trúc 1 22/11/1987 duongtruc.thcstanlap@gmail.com 0835836444 ĐH Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Tin học 100 89.5 Đạt
156 Nguyễn Thị Phương Thi 1 29/7/1993 nguyenthiphuongthi1993@gmail.com 326085878 Giáo viên Trường TH Bình An Thủ Thừa Âm nhạc 100 93 Đạt
157 Nguyễn Thị Thùy Vân 1 26/08/1990 thuyvan90x@gmail.com 0823176211 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Âm Nhạc 100 90.1 Đạt
158 Trần Thị Ngọc Sen 1 10/11/1987 tranthingocsen1987@gmail.com 0944741797 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa Tin học 100 89.5 Đạt
159 Thái Duy Khiêm 0 01/07/1971 tdkhiem71@gmail.com 0918892681 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Mĩ thuật 100 87.4 Đạt
160 Trần Văn Mạnh 0 04/03/1988 tranvanmanhtd31@gmail.com 0835889527 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
161 Phan Thị Bé Ba 1 20/12/1979 ptbba.79@gmail.com 0832419399 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 93 Đạt
162 Võ Thị Tú Anh 1 06/03/1973 vttanh.73@gmail.com 0838392358 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 93 Đạt
163 Nguyễn Văn Hồng 0 12/05/1968 nguyenvhong68mt@gmail.com 0396106746 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
164 Đinh Bảo Hiệp 0 01/07/1968 hiepdinhbao@gmail.com 0902014073 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 93 Đạt
165 Trần Minh Quang 0 09/04/1967 tmquang.67@gmail.com 0382268983 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
166 Đoàn Thị Kim Cúc 1 07/01/1982 doankimcuc81@gmail.com 0909676609 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Toán 100 100 Đạt
167 Trần Hoàng Hải 0 11/09/1977 tranhhai.thuthua@gmail.com 0844466949 CĐ Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa Toán 100 100 Đạt
168 Nguyễn Thanh Dũng 0 18/09/1966 nguyentdung66@gmail.com 0838788596 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Toán 100 100 Đạt
169 Mai Thị Trọng 1 20/03/1973 maittrong1972@gmail.com 0984917464 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Toán 100 100 Đạt
170 Hà Kim Ái 1 22/04/1976 nguyngo.1608@gmail.com 0389613072 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Toán 100 100 Đạt
171 Huỳnh Ngọc Nhã 1 22/08/1977 ngocnha77@gmail.com 0946916719 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Đạo đức 100 91.6 Đạt
172 Võ Anh Kiệt 0 25/11/1964 vakiet25@gmail.com 0362909456 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Đạo đức 100 91.6 Đạt
173 Bùi Thanh Quốc 0 24/03/1975 thanhquocmta@gmail.com 0919110980 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa  Đạo đức 100 85.6 Đạt
174 Võ Thị Thu Tuyết 1 16/12/1992 thutuyet0092@gmail.com 0906303646 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 96.5 Đạt
175 Trần Thanh Đợi 0 20/11/1967 tranthanhdoi.thuthua@gmail.com 0375708264 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
176 Đặng Thị Lan Phượng 1 07/12/1969 phuongmythanha@gmail.com 0384868102 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
177 Nguyễn Đình Trúc 0 13/05/1970 dinhtrucpc@gmail.com 0353405515 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa HĐTN 100 84.5 Đạt
178 Lê Văn Kỳ 0 07/09/1967 leky1967@gmail.com 0978626332 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Thủ Thừa HĐTN 100 83 Đạt
179 Phạm Thị Hiền 1 06/01/1982 thanhtule67@gmail.com 987302310 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Ngữ văn 100 87,4 Đạt
180 Phùng Thị Trà My 1 06/10/1992 mymylunlun@gmail.com 947352692 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Ngữ văn 100 86,7 Đạt
181 Trần Thị Gấm 1 04/09/1980 gammylacb@gmail.com 988159239 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Ngữ văn 100 90,2 Đạt
182 Trần Thị Khánh Ly 1 27/05/1974 lythynguyen@gmail.com 355512874 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Ngữ văn 100 85,8 Đạt
183 Lê Hữu Phúc 0 23/11/1963 huuphuccamhong1963@gmail.com 987231520 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Ngữ văn 98 90,2 Đạt
184 Trần Thị Trúc Giang 1 10/10/1990 giang041990@gmail.com 388752559 CĐ Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Ngữ văn 100 90,9 Đạt
185 Nguyễn Thị Phú Thạnh 1 06/05/1980 phuthanh80@gmail.com 948954679 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Toán 100 98,6 Đạt
186 Nguyễn Thị Diễm Trinh 1 19/10/1988 dtrinh1088@gmail.com 947910187 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Toán 99 98,6 Đạt
187 Lê Thị Hồng Thắm 1 29/03/1974 hongthamcao1970@gmail.com 914110540 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt  
188 Nguyễn Thành Vượng 0 06/12/1981 nguyenthanhvuong1981@gmail.com 392342375 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Toán 100 98,5 Đạt
189 Võ Công Thảo 0 30/12/1972 vocongthao3012@gmail.com 944309094 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Toán 100 94,2 Đạt
190 Lê Thị Ngọc Yến 1 15/04/1980 ngocyen432719@gmail.com 834432719 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Đạo đức 100 94,4 Đạt
191 Lê Thị Hồng 1 30/03/1976 hongle3012@gmail.com 826463194 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Đạo đức 96 90 Đạt
192 Huỳnh Thị Quyên 1 24/11/1975 huynhthiquyen111975@gmail.com 947254067 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Đạo đức 100 90,1 Đạt
193 Lê Văn Phương 0 20/08/1973 levanphuongmylac@gmail.com 815212124 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Đạo đức 100 91,6 Đạt
194 Trần Vĩnh Toàn 0 22/02/1968 vinhtoan22021968@gmail.com 947925103 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa HĐTN 100 90 Đạt
195 Lê Văn Hơn 0 01/01/1968 levanhon1@gmail.com 837166880 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa HĐTN 100 83 Đạt
196 Lê Thị Diễm 1 21/12/1972 45672diem@gmail.com 943845672 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa TNXH 100 90 Đạt
197 Hồ Thị Phương Trúc 1 01/10/1991 phuongtruc011091@gmail.com 379935391 CĐ Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa TNXH 100 96,5 Đạt
198 Trần Thị Thanh Vân 1 17/11/1976 thanhvanmla@gmail.com 812145856 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa TNXH 100 91,5 Đạt
199 Lê Văn Khải 0 01/01/1966 lekhai66@gmail.com 985257152 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa TNXH 100 93,5 Đạt
200 Trần Văn Thái 0 02/03/1968 phuongthai49@gmail.com 916744504 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa TNXH 100 91,5 Đạt
201 Bùi An Bình 0 25/01/1986 buianbinh1986@gmail.com 356246539 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
202 Nguyễn Văn Toản 0 03/03/1986 toandeptrai031986@gmail.com 0916999500 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa GDTC 100 91,8 Đạt
203 Lê Thị Hồng Trinh 1 15/01/1992 lethihongtrinh1992@gmail.com 365378625 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Âm nhạc 100 93,7 Đạt
204 Phạm Minh Thắng 0 23/07/1988 minhthangmusic@gmail.com 989638512 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Âm nhạc 100 93,7 Đạt
205 Lê Thị Phượng 1 05/08/1977 lephuongthuthua@gmail.com 911787821 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Mỹ thuật 100 86 Đạt
206 Nguyễn Thị Nhỏ 1 10/02/1987 nhonhoxinhxinh1987@gmail.com 989979051 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Tin học 100 89,5 Đạt
207 Nguyễn Thị Kim Chưởng 1 18/01/1989 kimchuong1820@gmail.com 916782776 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc Thủ Thừa Tin học 100 89,5 Đạt
208 Ngô Văn Lắm 0 12/02/1964 ngovanlam64@gmail.com 815247434 CĐ Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Âm nhạc 100 88 Đạt
209 Đặng Thị Thanh Tuyền 1 06/11/1993 dtttuyencgdth@gmail.com 339315207 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Đạo đức 100 93 Đạt
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210 Đỗ Thị Niềm 1 17/01/1985 dothiniem1985@gmail.com 815671518 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Đạo đức 100 94.4 Đạt
211 Cao Tuấn Kiệt 0 01/02/1990 caokiet662@gmail.com 988179662 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
212 Lê Minh Thảnh 0 07/10/1971 thanhleminh1971@gmail.com 836093775 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa HĐTN 100 91.5 Đạt
213 Võ Văn Dừa 0 15/12/1969 vovandua69@gmail.com 819284720 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa HĐTN 100 91.5 Đạt
214 Nguyễn Trang Anh Thư 1 06/01/1991 nguyenkhac.hcm@gmail.com 944221278 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Mĩ thuật 100 89.5 Đạt
215 Đặng Thị Lệ Xuân 1 26/10/1975 danglexuan2@gmail.com 399223337 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
216 Ngô Văn Mến 0 12/06/1968 ngod88039@gmail.com 813777880 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
217 Nguyễn Công Tôn Ngọc 0 01/01/1978 nguyencongtonngoc@gmail.com 839779259 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
218 Nguyễn Thị Hạnh 1 03/03/1969 hanhnguyen261202@gmail.com 942725182 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Ngữ văn 100 96.5 Đạt
219 Lê Thị Huyền Trang 1 24/08/1994 nangbanmai2408@gmail.com 339310856 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Tin học 100 88.3 Đạt
220 Bùi Mai Hữu Thắm 1 24/4/1975 tham0001975@gmail.com 338734929 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa TNXH 100 90 Đạt
221 Lê Minh Khanh 0 02/03/1978 leminhkhanh108@gmail.com 978458108 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
222 Nguyễn Phước Hưng 0 09/06/1972 nguyenphuochung.cd@gmail.com 834432225 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
223 Nguyễn Thị An 1 05/11/1968 an2402352@gmail.com 382402352 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Toán 100 94.3 Đạt
224 Phạm Thị Thanh Lệ 1 05/06/1978 thithanhlepham@gmail.com 814741017 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
225 Trần Thị Thanh Lan 1 14/04/1981 tranthithanhlan1981@gmail.com 834618317 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thuận Thủ Thừa Toán 100 95 Đạt
226 Lý Thị Anh Đài 1 20/09/1990 lythianhdai@gmail.com 0356244739 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Ngữ Văn 100 96,5 Đạt
227 Huỳnh Thị Kim Loan 1 21/04/1991 huynhloan210491@gmail.com 0946366506 CĐ Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Ngữ Văn 100 96,5 Đạt
228 Phạm Thị Ngọc Quyên 1 01/01/1974 ngocquyen1974longthanh@gmail.com 0834390287 CĐ Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Ngữ Văn 100 96,5 Đạt
229 Lê Thị Mỵ Nương 1 30/07/1992 lenuong30071992@gmail.com 0947733930 CĐ Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt
230 Lý Thị Út Mức 1 01/01/1990 lythiutmuc@gmail.com 0829002610 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt
231 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1 17/08/1993 huynhnhu306274@gmail.com 0379605698 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt
232 Phạm Thị Kim Ngân 1 14/08/1993 sweetcfs@gmail.com 0948780734 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Đạo đức 100 92,9 Đạt
233 Lê Thị Nhị 1 23/12/1970 lethinhi24121970@gmail.com 0949566648 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Đạo Đức 100 92,9 Đạt
234 Phan Thị Thu Ngân 1 08/10/1990 thungan0810@gmail.com 0939907813 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Đạo Đức 100 90,9 Đạt
235 Lê Thị Kim Nga 1 06/12/1987 lekimnga1987@gmail.com 0356234607 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
236 Ngô Thanh Quan 0 02/04/1966 ngothanhquan66@gmail.com 0915804204 TH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa HĐTN 100 72,5 Đạt
237 Nguyễn Thị Nguyệt 1 01/01/1979 lephuc2407@gmail.com 0352972944 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 96,5 Đạt
238 Phạm Thị Ngọc Diệu 1 07/03/1991 ngocdieubhd@gmail.com 0901638893 CĐ Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
239 Nguyễn Đức Thịnh 0 29/03/1974 ducthinh.mhla@gmail.com 0944761577 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa TNXH 100 91,5 Đạt
240 Trịnh Thành Luân 0 01/11/1988 trinhthanhluan88@gmail.com 0385635239 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
241 Võ Thị Ngọc Dệ 1 31/05/1994 phamvana1988@gmail.com 0333326795 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Âm nhạc 100 90,7 Đạt
242 Lê Gia Hiền 0 28/02/1970 legiahien203404@gmail.com 0832520474 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Mỹ thuật 100 86 Đạt
243 Lê Thị Kim Hòa 1 13/08/1988 lekimhoak33@gmail.com 0832710527 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Tin học 100 89,5 Đạt
244 Trần Thanh Phong 0 05/03/1968 phongtranlt.tran@gmail.com 0918128576 ĐH Giáo viên Trường TH Long Thạnh Thủ Thừa Đạo Đức 100 93,75 Đạt
245 Võ Thị Cẩm 1 13/02/1975 cam3041975@gmail.com 0916892256 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Ngữ văn 100 86 Đạt
246 Nguyễn Thị Bích Thủy 1 01/08/1972 nguyenthibichthuygvl2@gmail.com 0369084959 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Ngữ văn 100 88 Đạt
247 Phạm Thị Thúy Hằng 1 01/01/1973 phamthithuyhang7373@gmail.com 0377126858 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Ngữ văn 100 86 Đạt
248 Trần Văn Một 0 14/09/1973 tranvanmot14091973@gmail.com 0915990128 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
249 Nguyễn Thị Kiểu Trang 1 01/10/1978 lemanlanhuong@gmail.com 0786725887 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Toán 100 97.9 Đạt
250 Châu Thị Mỹ Tiên 1 13/08/1987 tienchauthimy@gmail.com 0943951199 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Toán 100 95.8 Đạt
251 Nguyễn Thanh Tài 0 19/03/1964 nguyenthanhtaintt2019@gmail.com 0377126907 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Toán 100 95.8 Đạt
252 Nguyễn Thị Tố Nguyên 1 10/05/1988 tnhuongduong9@gmail.com 0973416192 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
253 Đinh Thị Thanh Tâm 1 09/07/1974 dinhtam9774@gmail.com 0822169929 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Đạo đức 100 94.4 Đạt
254 Lê Thị Bích Thùy 1 24/05/1970 lebichthuygv@gmail.com 0834868619 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Đạo đức 100 91.4 Đạt
255 Phùng Thị Thu Hồng 1 25/02/1980 phunghong32@gmail.com 0816682939 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Đạo đức 100 94.4 Đạt
256 Nguyễn Thị Ngọc Minh 1 21/08/1982 ngocminh081982@gmail.com 0854637040 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Đạo đức 100 92.9 Đạt
257 Nguyễn Văn Lộc 0 14/12/1968 vanlocnguyen1968@gmail.com 0967220487 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa TNXH 100 90 Đạt
258 Đỗ Văn Mười 0 17/09/1967 dovamuoi1970@gmail.com 0908440253 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa TNXH 100 88.5 Đạt
259 Trần Thị Bích Thùy 1 22/07/1988 tranthuy.thlongthuan@gmail.com 0944721938 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa TNXH 100 90 Đạt
260 Nguyễn Ngọc Giàu 1 20/10/1979 ngocgiaumyphu@gmail.com 0941189647 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
261 Trần Thị Kim Oanh 1 15/10/1970 tranthikimoanh151070@gmail.com 0383214711 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa HĐTN 100 84.5 Đạt
262 Lê Thị Diệp Thúy 1 10/12/1980 diepthuylethi1980@gmail.com 0973782857 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa HĐTN 100 90.7 Đạt
263 Lê Minh Tuấn 0 02/05/1994 minhtuan252894@gmail.com 0982736187 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
264 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 1 02/07/1984 bachtuyetvabaychulun@gmail.com 0949985677 CĐ Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Mỹ Thuật 100 88.3 Đạt
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265 Lữ Thị Huỳnh Thu 1 19/02/1989 huynhthultht@gmail.com 0888117139 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Tin học 100 89.5 Đạt
266 Nguyễn Thế Anh 0 23/08/1990 theanhmusicteacher@gmail.com 0386789211 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Ấm Nhạc 100 96.5 Đạt
267 Phùng Thị Kim Chi 1 30/09/1981 kimchimlb@gmail.com 913914647 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt
268 Mai Tấn Hoàng 0 11/11/1977 hungdelamban@gmail.com 0949567221 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
269 Dương Thị Kim Loan 1 15/06/1976 nhanloan1976@gmail.com.vn 0358006731 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Toán 100 98.6 Đạt
270 Nguyến Thanh Long 0 12/05/1971 nglong1971@gmail.com 0388833729 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Đạo đức 86 91.6 Đạt
271 Ngô Thị Kim Ngân 1 12/07/1988 ngongan111@gmail.com 0943130752 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Mỹ thuật 100 100 Đạt
272 Hồ Thị Chín 1 24/08/1974 hothichinmyan7479@gmail.com 0949463745 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
273 Lê Thị Thúy Loan 1 24/03/1977 lethithuyloan1977@gmail.com 0919880597 CĐ Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
274 Lê Thị Tuyết Anh 1 19/06/1990 tuyetanhsp90@gmail.com 0933411302 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Ngữ văn 100 86 Đạt
275 Trình Thanh Tòng 0 22/08/1991 trinhthanhtong1991@gmail.com 0356345356 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
276 Huỳnh Công Lượng 0 28/09/1967 lhuynhcong@gmail.com 0949392965 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Mỹ thuật 99 59.5 Đạt
277 Võ An Đạm 1 14/02/1971 voandam123@gmail.com 0392357868 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Đạo đức 100 94.4 Đạt
278 Trần Thị Ngọc 1 27/09/1970 tranthingocthma@gmail.com 0825638639 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa TNXH 100 96.5 Đạt
279 Nguyễn Minh Tâm 0 25/11/1982 nguyenminhtam1982@gmail.com 0398553050 CĐ Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Âm nhạc 100 94.4 Đạt
280 Lê Phú Ngân 0 08/04/1988 lephungan1988@gmail.com 0356245392 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
281 Đinh Thị Xuân Mai 1 29/05/1990 xuanmai1990myphu@gmail.com 0989473592 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
282 Hồ Văn Bảy 0 24/08/1969 hovanbay1969thmyan@gmail.com 0944827791 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Âm nhạc 100 95.1 Đạt
283 Phan Kim Hồng 1 01/01/1972 phankimhong1972@gmail.com 0364615124 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Ngữ văn 100 93 Đạt
284 Võ Thị Bảo Châu 1 29/05/1981 baochau2905@gmail.com 0918217890 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Tin học 100 89.5 Đạt
285 Lê Minh Hải 0 21/11/1966 haimin1966@gmail.com 0385198042 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
286 Phạm Thị Mỹ Ngọc 1 01/09/1981 phamthimyngoc2019@gmail.com 0915733382 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
287 Châu Văn Huỳnh 0 18/11/1967 chauhuynh1967@gmail.com 0977553448 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Đạo đức 100 94.4 Đạt
288 Nguyễn Đức Linh 0 22/07/1969 linhdn12345@gmail.com 0388440656 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Đạo đức 100 92.9 Đạt
289 Nguyễn Ngọc Minh 0 18/03/1971 minhnn1803@gmail.com 0792717157 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa TNXH 100 91.5 Đạt
290 Nguyễn Văn Năm 0 01/01/1973 nguyenvannammyan31@gmail.com 0816142868 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
291 Nguyễn Thanh Sơn 0 21/11/1966 thanhson.111966@gmail.com 0941297738 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
292 Nguyễn Hồng Tuấn 0 24/05/1967 gvhongtuan@gmail.com 0383263152 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa HĐTN 100 89.2 Đạt
293 Hồ Đăng Việt 0 04/12/1968 loveviet2@gmail.com 0858966939 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa HĐTN 100 91.4 Đạt
294 Hồ Văn Bế 0 01/01/1969 hovanbemyan@gmail.com 0834599351 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Toán 100 96.5 Đạt
295 Lê Thanh Minh 0 02/07/1979 lemannihon@gmail.com 0948862109 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa TNXH 99 91.5 Đạt
296 Nguyễn Văn Trí 0 31/03/1968 nguyenvantri3103@gmail.com 0366140258 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
297 Trần Công Ba 0 07/02/1964 tranba2903@gmail.com 0985345774 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Toán 100 97.2 Đạt
298 Nguyễn Thị Đến 1 24/02/1972 xuanxuanden2018@gmail.com 0352323716 CĐ Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa HĐTN 100 93 Đạt
299 Võ Văn Dội 0 01/12/1967 vovandoi35myan@gmail.com 0393333063 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Ngữ văn 100 89.5 Đạt
300 Võ Thị Giang 1 02/03/1976 giangvo0203@gmail.com 0345822203 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Ngữ văn 100 88 Đạt
301 Trần Phương Dung 1 01/08/1991 tranphuongdung4@gmail.com 0916337770 ĐH Giáo viên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa Tin học 85 88,3 Đạt
302 Trương Thị Tuyết 1 22/12/1970 tuyetnhu1970@gmail.com 0334994017 ĐH Giáo viên Trường TH Tân Long Thủ Thừa Ngữ Văn 100 93,7 Đạt
303 Nguyễn Thị Thương 1 16/01/1989 thuongeas@gmail.com 0368982096 ĐH Giáo viên Trường TH Tân Long Thủ Thừa Ngữ Văn 100 86 Đạt
304 Nguyễn Danh Hòa 0 23/12/1978 nguyendanhhoa12345@gmail.com 0911686142 ĐH Giáo viên Trường TH Tân Long Thủ Thừa Đạo đức 99 92,9 Đạt
305 Đặng Thanh Tâm 0 15/07/1966 tamtanlaptt@gmail.com 0949949119 THSP Giáo viên Trường TH Tân Long Thủ Thừa HĐTN 100 89,9 Đạt
306 Đỗ Văn Phúc 0 01/01/1966 vanphuc1966@gmail.com 0377865940 ĐH Giáo viên Trường TH Tân Long Thủ Thừa HĐTN 100 90 Đạt
307 Đào Thị Ngọc Nữ 1 10/03/1989 utnu2012@gmail.com 0915312420 ĐH Giáo viên Trường TH Tân Long Thủ Thừa Toán 100 96,5 Đạt
308 Đoàn Thị Bé Chính 1 10/9/1988 chinhthuthua@gmail.com 0832710911 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 90,2 Đạt
309 Trần Thị  Cẩm Tú 1 6/11/1986 tranthicamtu86@gmail.com 0797217077 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Ngữ văn 100 90,2 Đạt
310 Trần Thị Kim Hương 1 05/08/1976 kimhuongtanthanh@gmail.com 0822606555 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Toán 100 100 Đạt
311 Huỳnh Mai Phương 0 18/4/1964 maiphuongtanthanh@gmail.com 0967827548 CĐ Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Toán 100 100 Đạt
312 Lê Thị Ngọc Nga 1 20/10/1975 lengocnga75@gmail.com 0984392428 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Toán 100 100 Đạt
313 Võ Thị Trọng Hiếu 1 20/10/1981 vttronghieu@gmail.com 0398277873 CĐ Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Đạo đức 100 63 Đạt
314 Nguyễn Hồng Thảo 0 12/2/1970 nguyenthao.3649@gmail.com 0855073649 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Đạo đức 100 92,9 Đạt
315 Lê Minh Sơn 0 18/5/1980 limingshan1980@gmail.com 0945403311 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa HĐTN 100 90,1 Đạt
316 Nguyễn Xuân Tâm 0 6/7/1964 xuantamtanthanh1964@gmail.com 0946916725 CĐ Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
317 Nguyễn Văn Hồng 0 10/5/1966 hongpctanthanh@gmail.com 0354313986 CĐ Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa TNXH 100 93 Đạt
318 Huỳnh Thị Kim Trang 1 19/01/1990 kimtrangtanthanh@gmail.com 0356245374 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa TNXH 100 95 Đạt
319 Nguyễn Thị Mộng Linh 1 20/9/1991 monglinh02011990@gmail.com 0819619969 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa GDTC 100 93 Đạt
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320 Nguyễn Văn Giàu Em 0 30/6/1988 giauemtanthanh@gmail.com 0374574186 CĐ Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Âm nhạc 100 91,5 Đạt
321 Lê Phước Vào 0 01/8/1987 levynguyen1887@gmail.com 0834431450 ĐH Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa Mỹ thuật 100 89,5 Đạt

Danh sách có 321 người (Trong đó :  25 CBQL và  296 Giáo viên)
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